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Danh sách đơn vị trực thuộc và đầu mối liên hệ 

STT DANH SÁCH ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

THỐNG KÊ VĂN BẢN
MẬT

CÁN BỘ LƯU GIỮ
VĂN BẢN
MẬT ĐẾN

VĂN BẢN
MẬT ĐI

1 THPT chuyên Lê Hồng Phong PHT. Bùi Thái Học 0915151981 5 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng
2 THPT Trần Hưng Đạo PHT. Hoàng Việt Hà 0913742802 6 0 Nguyễn Duy Phương
3 THPT Nguyễn Khuyến HT Lê Thị Phương Dung 0912443997 7 0  Lê Thị Phương Dung
4 THPT Nguyễn Huệ PHT : Phạm Văn Trung 0986361737 Đặng Thị Lan Hương
5 THPT Ngô Quyền PHT: Nguyễn Ái Ly 0915952288 16 0 Trần Thị Ánh Hồng
6 THPT Nguyễn Công Trứ PHT: Đinh Văn Chuẩn 0944702515 Đào Công Thanh
7 THPT Trần Nhật Duật HT Vũ Mạnh Thiệp 0989226067 Vũ Mạnh Thiệp
8 THPT Trần Quang Khải HT Phạm Thị Mỹ Quyên 0917687383 Phạm Thị Mỹ Quyên
9 TT GDTX Tỉnh PGĐ: Nguyễn Xuân Thu 0912284011 2 1 Nguyễn Xuân Thu
10 TT GDTX Trần Phú Nguyễn Đức Hiển 0915897609 12 1 Nguyễn Thị Hải Khuyên
11 CĐSPNĐ Phạm Văn Chinh 0917784089 3 1 Phạm Văn Chinh
12 TT Kỹ thuật THHN Bùi Đức Quảng 0915375969 Đỗ Thị Duyên
13 THPT Giao Thủy PHT Lưu Tiến Sự 0915843127 0 0 Trịnh Thị Diệu 0979596129
14 THPT Giao Thủy B HT: Lưu Thanh Thích 0984759874 7 1 Nguyễn Thị Thêm
15 THPT Giao Thủy C PHT Nguyễn Tiến Dũng 0914848250 0 0 Trần Thị Thu Hằng
16 THPT Quất Lâm PHT Cao Trần Toàn 0983895936 4 1 Phạm Thị Thảo
17 THPT Thiên Trường 0918396775 Đỗ Thị Hoan
18 THPT Xuân Trường 0355323958 Nguyễn Thị Mơ
19 THPT Xuân Trường B PHT Đặng Văn Tuyên 0968100879 Mai Thị Ngọc
20 THPT Xuân Trường C PHT Nguyễn Tấn Phát 0973695108 2 1 Nguyễn Thị Mỹ
21 THPT Nguyễn Trường Thúy Phó HT. Bùi Văn Thanh 0389341114 3 1 Phạm Thị Trang
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22 THPT Cao Phong Phó HT Hà Xuân Quỳnh 0975116058 0 0 Trần Thị Duyên
23 THPT A Hải Hậu Lê Thị Tâm 0944616212 5 1 Lê Thị Tâm
24 THPT B Hải Hậu PHT Mai Thanh Lâm 0836488382 2 1 Nguyễn Thị Vân
25 THPT C Hải Hậu Phó HT: Lưu Văn Bình 0988143291 2 1 Lại Văn Chinh
26 THPT Thịnh Long PHT Phạm Thế Hải 0912214368 Bùi Thị Nghĩa
27 THPT Vũ Văn Hiếu Hiệu trưởng Mai Quảng Đại: 0915928306 Trần Thị Hạnh
28 THPT Trần Quốc Tuấn HT: Tạ Văn Duy 0913718833 2 1 Nguỵ Thị Thanh Huế
29 THPT An Phúc Nguyễn Thị Mỵ 0912853814 2 1 Nguyễn Thị Mỵ
30 THPT Tô Hiến Thành 0967759369 Lại Quốc Toản
31 THPT Trực Ninh Hiệu trưởng Lâm Thị Hạnh: 0834663678 Tạ Thị Mai
32 THPT Trực Ninh B PHT Tống Thi Thu 0977190176 2 1 Phạm Thị Hạnh
33 THPT Nguyễn Trãi Hiệu trưởng Nguyễn Thắng Cảnh 0942369376 Trần Thị Hương Liên
34 THPT Lê Quý Đôn PHT Trần Hồng Vân 0914577286 2 2 Phạm Thị Liên
35 THPT Đoàn Kết HP.Vũ Thế Hùng: 0917834344 2 0 Phạm Thị Ngọc Mai
36 THPT A Nghĩa Hưng HT. Hà Văn An 0913005250 Phạm Thị Hằng
37 THPT B Nghĩa Hưng HT.Dương Văn Chủng.0941861999 Trần Thanh Hà
38 THPT C Nghĩa Hưng 0913867737 3 1 Đỗ Xuân Trường
39 THPT Trần Nhân Tông HT.Lại Tiến Đẩu: 0916641598 2 1 Nguyễn Thị Tuyết
40 THPT Nghĩa Minh HT Hoàng Văn Hà 0916541679 5 1 Nguyễn Thị Huyền
41 THPT Nghĩa Hưng 0944569228 Lê Thị Thanh Huyền
42 THPT Lý Tự Trọng 0333499468 2 1 Lê Thu Hà
43 THPT Nam Trực PHT Hoàng Trung Thành 0912836546 4 1 Nguyễn Thị Mai
44 THPT Trần Văn Bảo PHT Phạm Bạch Dương: 0989203693 Nguyễn Trung Thông
45 THPT Nguyễn Du PHT Bùi Văn Trọng 0944539668 2 1 Nguyễn Thị Kim Ngân
46 THPT Quang Trung PHT. Nguyễn Thị Mai Hương: 0986518747 Đặng Thị Thuý Vân
47 THPT Phan Bội Châu 0946833510 4 1 Phan Thu Hà
48 THPT Mỹ Lộc 0982720927 Trần Thị Mai
49 THPT Trần Văn Lan Dương Hồng Thắng 0912220570 7 0 Dương Hồng Thắng
50 THPT Hoàng Văn Thụ HT . Hoàng Trung Sâm : 0924963999 Trần Thị Hồng Huế
51 THPT Lương Thế Vinh 0988473846 Lê Thị Ngọc Dung
52 THPT Nguyễn Bính HT: Trần Mạnh Chiến - 0912863107 2 1 Nguyễn Thị Thu Hòa
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53 THPT Nguyễn Đức Thuận HT: Trần Quang Đức 0984875356 0 0 Vũ Thị Thuận
54 THPT Hùng Vương
55 THPT Tống Văn Trân PHT Nguyễn Thị Thanh Huyền 0977304327 9 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
56 THPT Mỹ Tho HT: Hà Văn Hải 0911105522 2 0 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
57 THPT Phạm Văn Nghị HT: Nguyễn Hà Trung 0942944445 4 1 Phạm Thị Na
58 THPT Đại An HT: Khiếu Văn Đoạt 0982826227 2 0 Đặng Thị Tươi
59 THPT Lý Nhân Tông PHT Bùi Như Toán_0944421978 4 1 Đỗ Thị Tuyết Minh
60 THPT Ý Yên HT: Trần Hải Nam 0936374256 1 0 HT: Trần Hải Nam
61 THPT Đỗ Huy Liêu HT: Cao Thanh Phong-0979810275 Đặng Thị Thủy
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